
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

 
Số:        /DS-BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày         tháng 9 năm 2025 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Bổ sung mới) 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh:  BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC NINH 

2. Địa chỉ hoạt động: Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT 

Họ tên 

người 

thực 

hành 

Số CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký 

thực 

hành 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn đăng 

ký thực 

hành 

TG đăng 

ký thực 

hành 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực 

hành (họ tên, số CCHN, 

ngày cấp, trình độ, phạm 

vi CM) 

01 

Trần 

Bích 

Loan 

024303014106 Không 

Đại học 

điều dưỡng 

(01/7/2025) 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

06 tháng; 

từ 

01/9/2025 

đến khi 

đủ 06 

tháng 

Khoa Nội 1 

(02 tháng); 

Khoa HSCC-

CSGN 

(01 tháng); 

Khoa Xạ 

(01 tháng); 

Khoa Ngoại B 

(01 tháng); 

Khoa Ngoại A 

(01 tháng) 

Phạm Thị Loan 

CCHN: 002072/BG-CCHN 

(cấp ngày 31/10/2013) 

Đại học - Điều dưỡng; 

Nguyễn Sỹ Khoa 

CCHN: 0002576/BG-CCHN  

(cấp ngày 25/12/2013) 

Đại học - Điều dưỡng; 

Lương Văn Thà 

CCHN: 0002509/BG-CCHN 

03 08
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TT 

Họ tên 

người 

thực 

hành 

Số CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký 

thực 

hành 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn đăng 

ký thực 

hành 

TG đăng 

ký thực 

hành 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực 

hành (họ tên, số CCHN, 

ngày cấp, trình độ, phạm 

vi CM) 

(cấp ngày 25/12/2013) 

Đại học - Điều dưỡng; 

Nguyễn Thị Hậu 

CCHN: 0005416/BG-CCHN 

(cấp ngày 16/7/2015) 

Đại học - Điều dưỡng; 

Đỗ Quỳnh Anh 

CCHN: 004931/BN-CCHN 

(cấp ngày 21/01/2019) 

Đại học - Điều dưỡng 

02 

Nguyễn 

Thanh 

Phương 

024303002049 Không 

Đại học 

điều dưỡng 

(01/7/2025) 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

06 tháng; 

từ 

01/9/2025 

đến khi 

đủ 06 

tháng 

Khoa Nội 1 

(02 tháng); 

Khoa HSCC-

CSGN 

(01 tháng); 

Khoa Xạ 

(01 tháng); 

Khoa Ngoại B 

(01 tháng); 

Khoa Ngoại A 

(01 tháng) 

Phạm Thị Loan 

CCHN: 002072/BG-CCHN 

(cấp ngày 31/10/2013) 

Đại học - Điều dưỡng;  

Nguyễn Sỹ Khoa 

CCHN: 0002576/BG-CCHN  

(cấp ngày 25/12/2013) 

Đại học - Điều dưỡng; 

Lương Văn Thà 

CCHN: 0002509/BG-CCHN 

(cấp ngày 25/12/2013) 

Đại học - Điều dưỡng; 
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TT 

Họ tên 

người 

thực 

hành 

Số CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký 

thực 

hành 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn đăng 

ký thực 

hành 

TG đăng 

ký thực 

hành 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực 

hành (họ tên, số CCHN, 

ngày cấp, trình độ, phạm 

vi CM) 

Nguyễn Thị Hậu 

CCHN: 0005416/BG-CCHN 

(cấp ngày 16/7/2015) 

Đại học - Điều dưỡng; 

Đỗ Quỳnh Anh 

CCHN: 004931/BN-CCHN 

(cấp ngày 21/01/2019) 

Đại học - Điều dưỡng 

                                                        

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng trực thuộc; 

- Website Bệnh viện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TCCB (03). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Hương 

 

 


